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A/ ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY:
I/ Vị trí địa lý :

Trường THCS Hoàng Văn Thụ  nằm ở trung tâm khu văn hóa xã Đại Tân, được xây dựng trên diện tích 7711m2 phía Tây là nhà dân; phía đông là cơ quan UBND xã. ếu xảy ra cháy, nổ tại đây không những gây thiệt hại về tính mạng con người, tài sản của trường mà còn ảnh hưởng rất lớn đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại khu vực.

Các phía tiếp giáp: Xung quanh trường, 3 bờ tường trái, sau và phía trước được xây dựng bằng tường gạch nung cao 1m5, ngăn cách với các khu vực bên ngoài; Có 1 cổng chinh ra vào rộng 4,5m. Một cổng phụ 2m.

           + Phía đông : Giáp UBND xã Đại Tân

           + Phía tây    :  nhà dân

           + Phía Nam :  vườn nhà dân

           + Phía Bắc  :  Trục lộ chính của xã ( dường ĐH 11)

          II.  Giao thông bên trong và bên ngoài :

1. Giao thông bên trong:

- Ngoài các hạng mục công trình được xây dựng gắn liền với hệ thống đường giao thông đi lại là một khoảng sân trống rộng. Nếu có cháy xảy ra tại cơ sở thì xe chữa cháy chỉ có thể hoạt động tại khu vực trước sân trường. Tại đây lực lượng phương tiện chữa cháy của cảnh sát PCCC sẽ tiếp tục triển khai, tiếp cận đám cháy và tổ chức cứu chữa.

2. Giao thông bên ngoài:
- Từ Đội CS PCCC Bắc Quảng Nam đến trường có đường tráng nhựa, bê tông nhưng hẹp chỉ có 6 m. Xe chữa cháy hoạt động rất khó khăn..

- Trường cách Đội CS PCCC Bắc Quảng Nam khoảng 9 km, đi theo các tuyến đường từ Đại Thắng Hoặc Đại Phong.
* Chú ý: Nếu cháy xảy ra vào giờ tan trường học sinh ra về trên tuyến đường này sẽ gây ảnh hưởng  lớn đến hoạt động của xe chữa cháy đến trường. Vì vậy Lái xe chữa cháy khi tham gia giao thông phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.
III. Nguồn nước:
	TT
	Nguồn nước
	Trữ lượng (m3 )Hoặc lưu lượng l/s
	Vị trí, nguồn gốc, khoảng cách nước (m)
	Những điểm cần 
lưu ý

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Bên trong :

- 03 Bể nước + 01 giếng
	4m3
	Nằm gần khu vực Nhà vệ sinh. Giữa khu hành chính- khu thực hành.
	2 Máy bơm chữa cháy hút nước tốt.

	2
	Bên ngoài :

- Phía đông có bể chứa nước của UBND xã
	20m3
	Cách 10m về phía đông.
	Bể nước này có lưu lượng nước khá nhiều.


III. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc:

1) Đặc điểm kiến trúc xây dựng:

- Trường có tổng diện tích mặt bằng là 7711m2, xung quanh có tường rào cao 1.5 m, có 01 cổng ra vào rộng 4,5m và 1 cổng phụ rộng 1,5m. Trường được xây dựng có tổng cộng gồm 03 hạng mục công trình chính: Khu lớp học  6 phòng , khu phòng chức năng 4 phòng ​. Khu hành chính có 6 phòng. 
  Kết cấu xây dựng: Tất cả đều là cấp 4 đã lâu năm ( 19 năm)
  Trần la phông trần thả thạch cao, tường xây bằng gạch, mái lợp tole. Mỗi phòng có một cửa chính ra-vào & nhiều ô của kính nhỏ. Vì vậy nếu có cháy xảy ra trong phòng việc thoát nạn sẽ gặp khó khăn. 
2) Tính chất sản xuất, đặc điểm nguy hiểm cháy nổ, độc:

* Quy trình công nghệ và chất cháy chủ yếu:

 
+ Đồ dùng trong các lớp học, hội trường chủ yếu chất liệu là giấy, gỗ, xốp, máy vi tính, hệ thống âm thanh.

+ Đồ dùng ở Khu thực hành:  chủ yếu là một số hóa chất có thể gây cháy nổ nếu không bảo quản & sử dụng đúng quy trình.
 +Đồ dung ở khu hu hành chính. Chất cháy chủ yếu tại đây là các thiết bị văn phòng như máy vi tính, giấy, bàn ghế gỗ..v..v.. Khu vực này cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy cao nếu trường không có các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đặc thù đối với khu hành chính.

* Nguồn nhiệt:

 
- Nguồn nhiệt được hiểu là vật mang nhiệt tạo ra được giá trị nhiệt độ cần thiết cho sự bắt cháy. Nguồn nhiệt thường xuất hiện từ 5 dạng: Điện năng, hoá năng, Cơ năng, quang năng, nhiệt năng. Nó có thể gây cháy trực tiếp (ngọn lửa trần, hồ quang điện) hoặc gián tiếp (phản ứng lý học, hoá học)
- Hệ thống điện tại cơ sở cung cấp điện thắp sáng, quạt, sử dụng máy vi tính cho các lớp học và phòng máy vi tính 20 máy, máy bơm nước.
- Ngoài ra trong một số trường hợp nếu CB, GV, NV không chấp hành tốt các quy định sử dụng điện, vi phạm trong việc sử dụng ngọn lửa trần,... cũng có thể gây cháy.
* Khả năng cháy lan:

 
- Tại các khu vực luôn tồn tại trên bề mặt diện tích số lượng lớn chất cháy ( chủ yếu là giấy, gỗ, xốp ) cộng với diện tích của các khu vực không có vách, tường ngăn cháy. Đây là điều kiện thuận lợi để đám cháy lan truyền và phát triển mạnh cả về cường độ lẫn diện tích.

* Quá trình phát triển của đám cháy: Khi xảy ra cháy, ban đầu thường xuất hiện ngọn lửa hoặc cháy âm ỉ ở một phần diện tích nhỏ. Sau đó đám cháy phát triển mạnh hơn và lan ra khu vực xung quanh. Đồng thời với sự cháy lan là quá trình đối lưu không khí xung quanh đám cháy diễn ra tăng dần. Các thông số của đám cháy tăng lên tác động trực tiếp trong vùng cháy. Thúc đẩy quá trình nhiệt phân diễn ra mạnh hơn. Vì chất cháy tại cơ sở chủ yếu là giấy, nhựa, gỗ, xốp nên quá trình nhiệt phân diễn ra rất nhanh, có thể bắt cháy ngay khi ngọn lửa tràn tới. Khi nhiệt độ trong nhà đạt tới 200-300oc. Với giá trị này các cấu kiện xây dựng của nhà sẽ bị tác động mạnh. Khi nhiệt độ ở trong nhà đạt tới 500-600oc thì các giá trị như diện tích đám cháy, cường độ toả nhiệt, vận tốc cháy hoàn toàn, vận tốc cháy lan và mức độ khói sẽ đạt ở giá trị cao. Lúc này cấu kiện xây dựng sẽ mất khả năng chịu lực làm sụp đổ nhà lớp học….
 - Công tác thoát nạn: Do yếu tố tâm lý của con người không bình tĩnh, nhanh chóng tìm mọi cách thoát ra khu vực an toàn. Mọi người sẽ chuyển động dồn về phía cửa chính. Vì vậy hiện tượng tắt nghẽn dòng người dễ xảy ra và có thể có người bị dẫm đạp lên nhau gây tai nạn.

 - Đối với công tác chữa cháy cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do nhiệt lượng từ đám cháy xảy ra lớn, khói nhiều làm hạn chế tầm nhìn, việc triển khai đội hình chữa cháy sẽ bị chậm lại.

 V/ Lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ:

1) Lực lượng PCCC tại chỗ :
- Trường đã thành lập Ban chỉ đạo về PCCC gồm 9 người do ông Trần Thanh Tâm- Hiệu trưởng làm trưởng ban. 
- Lực lượng chữa cháy tại chỗ gồm 16 người do ông Nguyễn Quang Vũ phụ trách. Trong đó có 03 GV,NV được tập huấn PCCC.
- Số người thường có mặt trong giờ làm việc:  20 người.

- Số người thường có mặt ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ: 01- 03 người.

- Số người có thể huy động: 10 người.

 2) Phương tiện chữa cháy tại chỗ :

- Bình chữa cháy:   2bình
- Xô xách nước:  6 cái
- Cát 2m3
- Ống dẫn nước :  50m
- Chăn :2 cái
- Thang tre:  01cái, Thang sắt 01 cái
.-  Phương tiện chữa cháy được bố trí ở nơi dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng.

 3) Biện pháp phòng cháy chủ yếu :

 - Thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện cho CB, GV, NV về kiến thức, Pháp luật có liên quan dễn công tác PCCC, tổ chức học và thực tập phương án chữa cháy tại chỗ.

 - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định PCCC. Hết giờ làm việc phải kiểm tra và ngắt toàn bộ hệ thống điện và các thiết bị tiêu thụ điện.

  B/ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG LỚN PHỨC TẠP NHẤT:
 I. Giả định tình huống cháy:
 - Vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 09 tháng 9 năm 2017 xảy ra cháy tại lớp học.
 - Nguyên nhân vụ cháy: Do chập điện. Tuy cơ sở đã có nội quy, quy định về PCCC nhưng không phải lúc nào những vi phạm cũng được ngăn chặn triệt để. Vì vậy khả năng cháy hoàn toàn có thể xảy ra.
- Cháy xảy ra vào buổi sáng ngày chủ nhật CB, GV, NV đã nghỉ việc. Nhờ được triển khai công tác PCCC nên bảo vệ đã bình tỉnh cắt cầu dao dập tắc đám cháy.
 II. KẾ HOẠCH CHỮA CHÁY :
 1.Nhiệm vụ của lực lượng PCCC tại chỗ :

  - Khi xảy ra cháy, người phát hiện cháy đầu tiên hô to cháy, cháy, cháy… Khẩn trương tìm mọi cách báo động để tập trung lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

  - Cắt điện toàn bộ khu vực.

  - Sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy.
  - Hướng dẫn cho người tại khu vực thoát nạn nhanh chóng ra nơi an toàn.

  - Di chuyển tất cả tài sản chưa bị cháy ra khỏi khu vực cháy đưa đến nơi an toàn và không làm ảnh hưởng đến công tác chữa cháy.
 - Gọi điện báo cho Cảnh sát PCCC qua số điện thoại 114 đến chữa cháy, báo chính quyền địa phương, Công an xã Đại Tân đến phối hợp chữa cháy và bảo vệ hiện trường cháy, báo cho lãnh đạo nhà trường biết để đến chỉ huy chữa cháy ban đầu.

 - Cử người ra cổng của trường đón xe chữa cháy đến chữa cháy, hướng dẫn xe chữa cháy vào cơ sở.
 - Triển khai lực lượng bảo vệ khu vực xảy ra cháy.

 - Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến, lực lượng chữa cháy tại chổ tham gia phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để tiếp tục dập tắt đám cháy và chịu sự chỉ huy của chỉ huy lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

 - Lãnh đạo cơ sở tham gia ban chỉ huy chữa cháy chung.

 - Đảm bảo công tác hậu cần và y tế trong suốt quá trình chữa cháy.

 - Tổ chức tham gia bảo vệ hiện trường, tham gia lập biên bản và điều tra nguyên nhân vụ cháy, khắc phục hậu quả do cháy gây ra sau khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

 * Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng PCCC tại chỗ:
 - Người phát hiện cháy đầu tiên có nhiệm vụ hô to cháy, cháy, cháy…Và tìm mọi cách báo động cho toàn thể người trong các khu vực trong cơ sở biết để nhanh chóng thoát nạn ra khu vực an toàn đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.
 * Lực lượng chữa cháy tại chỗ gồm 16 người do Bảo vệ làm đội trưởng chỉ huy chữa cháy ban đầu. Lực lượng chữa cháy tại chổ lúc này được chia thành 04 tổ và được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. Tổ thông tin liên lạc:

 - Gồm 02 người ( ông Phạm Văn Phương,  Phạm Tài) có nhiệm vụ : Khi phát hiện cháy tìm mọi cách thông báo cho mọi người từ các khu vực trong cơ sở biết để nhanh chóng thoát ra khu vực an toàn đồng thời khẩn trương cắt điện toàn trường. Gọi điện báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số 114 hoặc số 0819631124 (Đội trưởng) để đến chữa cháy, báo cho chính quyền địa phương và lực lượng y tế địa phương, Công an xã Đại Tân đến để phối hợp trong công tác chữa cháy và bảo vệ hiện trường cháy. Sau đó ra cổng cơ sở đón xe chữa cháy đến để được hỗ trợ.
 
2. Tổ cứu người bị nạn, hướng dẫn cho mọi người thoát ra khu vực nguy hiểm 7 người: 
- Mỗi giáo viên có trách nhiệm dẫn học sinh nhanh chóng thoát ra ngoài theo các lối thoát nạn.

- Cứu thương cho các nạn nhân (nếu có).

- Liên hệ với lực lượng y tế địa phương để được trợ giúp đối với các trường hợp bị thương nặng (nếu có).

 - Địa điểm tập kết: Trước sân trường nơi không làm cản trở giao thông công tác chữa cháy.

 3. Tổ chữa cháy: Gồm 08 người thực hiện những nhiệm vụ sau:

 - 01 người (ông Nguyễn Quang Vũ  nhân viên Bảo vệ- Đội trưởng đội chữa cháy) sử dụng bình chữa cháy đã được trang bị nhanh chóng tập trung phun vào đám cháy không cho ngọn lửa cháy lan các khu vực xung quanh. 
 - 07 người (4 tổ trưởng + 3 GV):  bơm nước, dùng xô, chậu lấy nước tại bể nước để dập tắt đám cháy. Đồng thời sử dụng cau liêm để kéo giấy bị cháy ra ngoài tạo khoảng cách không cho đám cháy phát triển. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến đám cháy thì phối hợp để tổ chức chữa cháy và thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp.
4. Tổ vận chuyển tài sản: Gồm 06 người (Toàn bộ nhân viên) có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn CB, GV, NV khẩn trương tiến hành di chuyển tài sản chưa bị cháy tại khu vực cháy và khu vực lân cận ra bên ngoài đưa đến nơi an toàn và không làm cản trở đến việc tổ chức cứu chữa đám cháy.

 5. Tổ hậu cần, y tế, bảo vệ: Gồm có 02 người.Trong đó 02 người có trách nhiệm đảm bảo hậu cần, y tế, tổ chức cấp cứu những người bị thương do quá trình tham gia chữa cháy…,đảm bảo cho công tác chữa cháy được diễn ra hiệu quả và bảo vệ có nhiệm vụ phối hợp với công an xã chốt chặn khu vực cửa ra vào của cơ sở. không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy làm cản trở công tác chữa cháy.Lưu ý các đối tượng có biểu hiện bị tình nghi liên quan đến vụ cháy để phục vụ cho công tác điều tra sau này.
Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, chỉ huy chữa cháy của trường nhanh chóng phối hợp với cảnh sát PCCC, Công an xã Đại Tân, chính quyền địa phương tiến hành bảo vệ hiện trường cháy. Việc bảo vệ hiện trường cháy bằng phương pháp lập hàng rào di động, hoặc kéo dây không cho mọi người vào làm xáo trộn hiện trường cháy, thường xuyên cử 03 người cùng với lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo vệ. Thời gian bảo vệ hiện trường cháy được tiến hành ngay sau khi đám cháy được dập tắt đến khi hoàn thành việc tổ chức khám nghiệm hiện trường của các cơ quan chức năng.
- Tổ chức khắc phục hậu quả do cháy gây ra, rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và công tác tổ chức chữa cháy. Đồng thời khen thưởng những người có thành tích trong công tác chữa cháy. Ổn định tình hình tại cơ sở trường học và nhanh chóng đưa cơ sở vào hoạt động trở lại.

NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT

1. Báo cháy : 114

2. Đơn vị Cảnh sát PCCC quản lý địa bàn sở tại : 114, 852.576

3. Chính quyền địa phương sở tại : 0906442959 (ông  Lợi VP)
4.  Đơn vị Công an xã Đại Tân : 0932792137 (TR. CA)
5. Các số điện thoại của BCH PCCC trường: 
* Trần Thanh Tâm   HT   :     0948224358; 0979024940
* Nguyễn Văn Tuấn     P.HT:   0819631359
* Phạm Văn Phương    CTCĐ: 08199668264
* Nguyễn Quang Vũ     BV    ;08199631124

6. Điện lực : 0510.3.812.612

7. Cấp cứu : 115.

8. Trạm y tế Đại Tân : 0945026249 








Hiệu Trưởng









Trần Thanh Tâm
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